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DANH SÁCH CƠ SỞ THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

STT Tên cơ sở Địa chỉ Ngày tự công bố đáp
ứng GSP

Phạm vi hoạt động bảo quản Ghi chú

1 Phòng tiêm chủng Vắc xin Pasteur – Phòng
khám nội

170 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thành Công,
TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

20/05/2019 Bảo quản vắc xin

2 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Krông Pắc  147 Lê Duẩn, TT. Phước An, huyện Krông Pắc  17/06/2019 Bảo quản vắc xin
3 Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin Xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 19/06/2019 Bảo quản vắc xin

4 Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk
Lắk

25/06/2019 Bảo quản thuốc và vắc xin

5 Trung tâm Y tế huyện Ea Súp 267 A Hùng Vương, Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp,
tỉnh Đắk Lắk

24/06/2019 Bảo quản thuốc và vắc xin

6 Trung tâm Y tế huyện M’Drắk Thôn Tân Lập, xã CưMta, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk
Lắk

24/06/2019 Bảo quản thuốc và vắc xin

7 Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh 72 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 28/06/2019 Bảo quản vắc xin

8 Trung tâm Y tế Thị xã Buôn Hồ Tổ dân phố 9, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh
Đắk Lắk

01/07/2019 Bảo quản thuốc và vắc xin

9 Phòng khám nhi Vinh An – Phòng tiêm chủng
vắc xin

11 Hai Bà Trưng, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 25/06/2019 Bảo quản vắc xin

10 Phòng khám bệnh, chữa bệnh và tiêm chủng
dịch vụ Bác sỹ Đỗ Tấn Vân

137 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Buôn Trấp, huyện
Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

04/07/2019 Bảo quản vắc xin

11 Trung tâm Y tế huyện Krông Búk Tân Lập 4, Xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh
Đắk Lắk

27/06/2019 Bảo quản thuốc và vắc xin

12 Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh 17 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Tp Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

01/07/2019 Bảo quản vắc xin

13 Phòng tiêm chủng Krông Năng 115 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Krông Năng, huyện
Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

05/07/2019 Bảo quản vắc xin

14 Phòng khám đa khoa Sài Gòn – Ban Mê 18A Nguyễn Tất Thành, Phường Tự An, Tp Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

11/07/2019 Bảo quản vắc xin

15 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm
Phúc Ea Kar

209 A Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Eakar, Huyện
Eakar, tỉnh Đắk Lắk

04/09/2019 Bảo quản vắc xin

16 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm
Phúc – Ea H’Leo

462 Giải Phóng, TDP 6, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea
H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

05/09/2019 Bảo quản vắc xin

17 Phòng tiêm chủng Ea Kar 263 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Eakar, Huyện Eakar,
tỉnh Đắk Lắk

06/09/2019 Bảo quản vắc xin

18 Phòng tiêm chủng dịch vụ Thanh Hà 257 Hùng Vương, Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh
Đắk Lắk

11/09/2019 Bảo quản vắc xin

19 Phòng Tiêm chủng Potec 53 Đăklăk 45 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột 28/08/2019 Bảo quản vắc xin

20 Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc 147 Lê Duẩn, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc,
tỉnh Đắk Lắk

04/11/2019 Bảo quản vắc xin

21 Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng Trần
Duy Thuần

67 Nguyễn Thái Học, Phường 3, TP.Tuy Hòa, Phú
Yên

28/06/2019 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

22 Trạm Y tế xã Hòa Thắng Xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa, Phú Yên 27/06/2019 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

23 Trạm Y tế xã Hòa Trị Xã Hòa Trị, H.Phú Hòa, Phú Yên 27/06/2019 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

24 Trạm Y tế xã Hòa An Xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên 26/06/2019 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

25 Phòng tiêm vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế
thị xã Sông Cầu

KP.Long Bình, P.Xuân Phú, TX.Sông Cầu, Phú Yên 21/06/2019 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

26 Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng Trần
Minh Anh

Khu phố 3, TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên 21/09/2019 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

27 Phòng khám Đa khoa An Bình/Công ty cổ
phần Y tế An Bình Cưmgar

Số 05 - Y Ngông, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư
M’Gar

29/10/2020 Bảo quản vắc xin

28 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột Số 62 – Nguyễn Đình Chiểu, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma
Thuột

04/12/2020 Bảo quản thuốc và vắc xin

29 Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa KP.Định Thọ 1, TT.Phú Hòa, H.Phú Hòa, Phú Yên 31/12/2020
27/06/2019

30 Trung tâm Y tế huyện Tuy An KP.Trường Xuân, TT.Chí Thanh, H.Tuy An, Phú Yên 31/12/2020
28/06/2019

- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)- Bảo
quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

31 Trung tâm tiêm chủng FAMILY CARE SH-05 APEC Mandala Wyndham, Đại lộ Hùng
Vương, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên

04/01/2020 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

32 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ số 01 Biện
Ngọc Tân

86 Nguyễn Trãi, Phường 5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 02/03/2020 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

33 Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa TT.Phú Thứ, H.Tây Hòa, Phú Yên 29/01/2021
25/06/2019

- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)- Bảo
quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

34 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa 67 Nguyễn Chí Thanh, TT.Củng Sơn, H.Sơn Hòa, Phú
Yên

04/03/2021
28/06/2019

- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)- Bảo
quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

35 Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh 05 Nguyễn Trãi, TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú
Yên

13/01/2021
26/06/2019

- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)- Bảo
quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

36 Trung tâm Y tế Thị xã Sông Cầu 02 Phạm Văn Đồng, TX.Sông Cầu, Phú Yên 27/01/2021
21/06/2019

- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)- Bảo
quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

37 Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa, Phú Yên 25/01/2021
27/06/2019

- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)- Bảo
quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

38 Bệnh viện Sản Nhi 270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên 12/01/2021
01/07/2019

- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)- Bảo
quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

39 Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân 109A Trần Phú, KP.Long Thăng, TT.La Hai, H.Đồng
Xuân, Phú Yên

25/01/2021
28/06/2019

- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)- Bảo
quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)
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40 Bệnh viện Mắt 126 Nguyễn Thái Hoc, Phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú
Yên 05/01/2021

- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt, không
bao gồm: vắc xin)

41 Trung tâm tiêm chủng vắc xin TCT 304 Hùng
Vương

304 Hùng Vương, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên 14/01/2021 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

42 Bệnh viện Phục hồi chức năng Thông Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên 28/01/2021
- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt, không
bao gồm: vắc xin)

43 Bệnh viện y học cổ truyền 399 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 04/02/2021
- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt, không
bao gồm: vắc xin)

44 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên 04/03/2021
- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường
(bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt, không
bao gồm: vắc xin)

45 Phòng tiêm chủng vắc xin Đông Hòa Khu phố 2, Phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Phú
Yên

15/12/2021 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

46 Trung tâm tiêm chủng Victory Care Phú Yên Số 35L đường Lê Lợi, phường 2, TP.Tuy Hòa, Phú
Yên

10/12/2021 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

47 Trung tâm tiêm chủng Quốc Tế Đường Trần Phú nối dài, thôn Tân Phú, xã Suối Bạc,
huyện Sơn Hòa, Phú Yên

28/12/2021 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

48 Phòng Tiêm chủng dịch vụ thuộc Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk 

Số 61 – Lê Duẩn, P. Tân Thành, TP. BMT  26/02/2021 Bảo quản vắc xin

49 Phòng Tiêm chủng Ea Súp  Số 144 – Hùng Vương, TT Ea Súp, huyện Ea Súp  24/02/2021  Bảo quản vắc xin

50 Bệnh viện Y học cổ truyền  Số 07 – Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma
Thuột 

28/05/2021 Bảo quản thuốc và vắc xin

51 Công ty TNHH Bệnh viện Nhi Đức Tâm  Tổ 1, Khối 7, Đường 10 tháng 3, Phường Tân Lợi,
Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

28/06/2021 Bảo quản vắc xin

52 Phòng khám bệnh và tiêm chủng Long Trà  Số 10 – Lê Duẩn, TDP 9, Thị trấn Krông Năng, huyện
Krông Năng 

20/12/2021 Bảo quản vắc xin

53 Phòng khám đa khoa kỹ thuật cao 30 Trần Nhật Duật, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 20/01/2022  Bảo quản vắc xin

54 Phòng tiêm chủng Dịch vụ Phước An  221 Giải Phóng, TT. Phước An, huyện Krông Pắc  25/01/2022  Bảo quản vắc xin

55 Trung tâm y tế huyện Ea Kar 40 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh
Đắk Lắk

15/08/2022 Bảo quản thuốc < 30°C và vắc xin (2°C - 8°C)

56 Phòng khám bệnh, chữa bệnh và tiêm chủng
dịch vụ Bác sỹ Hùng Ly

05 Nơ Trang Gưh, Thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh
Đắk Lắk

18/08/2022 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

57 Cơ sở tiêm chủng Dịch vụ số 01 Krông Búk Thôn Tân Lập 4, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk,
tỉnh Đắk Lắk

12/09/2022 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

58 Phòng Tiêm chủng Tâm An 05 Lê Duẩn, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng,
tỉnh Đắk Lắk

27/09/2022 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

59 Phòng tiêm chủng Vắc xin Nhân An 271 Nguyễn Tất Thành, Tổ Dân phố 5, thị trấn Krông
Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

06/10/2022 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

60 Phòng khám đa khoa và tiêm chủng Medic CT
Krông Năng

168 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, huyện
Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

25/10/2022 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

61 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đường Nguyễn Thế Bảo, Phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú
Yên

08/07/2022 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)
và điều kiện đông (-25°C)

62 Trung tâm tiêm chủng Đồng Xuân 99 Trần Phú, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh
Phú Yên

06/03/2022 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

63 Phòng Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Tâm An Lô số 14, điểm số 2, Khu dân dụng Hồ Sơn, phường 5,
TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

05/04/2022 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

64 Trung tâm tiêm chủng vắc xin Phúc Huyền Số 60 Lê Lợi, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh
Phú Yên

05/04/2022 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

65 Trung tâm tiêm chủng Victory Care - Cơ sở 2 Số 10 đường Lê Thành Phương, TT.Chí Thạnh, huyện
Tuy An, tỉnh Phú Yên

18/05/2022 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

66 Trung tâm tiêm chủng Tây Hòa Khu phố Mỹ Lệ Tây, TT.Phú Thứ, huyện Tây Hòa,
tỉnh Phú Yên

26/05/2022 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

67 Trung tâm tiêm chủng Bình Minh Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

10/06/2022 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

68 Trung tâm tiêm chủng Ea Kar 14 Nguyễn Tất Thành, Km55, xã Ea Đar, huyện Ea
Kar, tỉnh Đắk Lắk

20/02/2023 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

69 Phòng Tiêm chủng dịch vụ Medic Đất Việt 35 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

20/02/2023 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

70 Trung tâm tiêm chủng vắc xin Thanh Hùng 143 Quang Trung, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk
Lắk

21/02/2023 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

71 Phòng Tiêm chủng thuộc phòng khám bệnh,
chữa bệnh nội khoa Tâm Phúc

Thôn Tân Lập 6, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk,
tỉnh Đắk Lắk

16/03/2023 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

72
Phòng khám đa khoa Doctor Help thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa Bác sĩ gia đình
Doctor Help

544 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, thành phố
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 21/04/2023 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

73 Công ty TNHH PKĐK Tâm Phúc Buôn Hồ 432 Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ,
tỉnh Đắk Lắk

23/04/2023 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

74 Phòng tiêm chủng dịch vụ An Tâm 84 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk,
tỉnh Đắk Lắk

08/08/2023 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

75 Công ty TNHH Đa khoa  Phúc Tâm Thôn 10, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 08/08/2023 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

76 Phòng Tiêm chủng thuộc Phòng khám đa khoa
Y - Dược Ban Mê

Km19, Quốc lộ 14, Thôn 1, xã Ea Tu, thành phố Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

28/12/2023 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

77 Trung tâm tiêm chủng Bình Minh 2 Đường Hải Dương, thôn Đông Phước, xã Hòa An,
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

10/02/2023 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

78 Phòng tiêm chủng thuộc Nhà hộ sinh Tâm An 409B Quốc lộ 14, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk

03/01/2024 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

79
Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu -
Địa diểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng
Long Châu 53

35 Lý Thường Kiệt, phường Thống Nhất, thành phố
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 27/06/2024 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

80 Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

03/07/2024 Bảo quản thuốc < 30°C và vắc xin (2°C - 8°C)
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81

Địa điểm kinh doanh VNVC Ea Kar - Công ty
cổ phần Vắcxin Việt Nam - Chi nhánh Thành
phố Hồ Chí Minh (TT Tiêm chủng VNVC Ea
Kar)

Số 26 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea
Kar, tỉnh Đắk Lắk 22/10/2024 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

82 Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 Thôn 1 xã Ea Đar huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk 20/12/2024 Bảo quản thuốc (2°C - 8°C)

83 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Medic
Ea Phê

Thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 25/11/2024 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

84 Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, thành phố
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 02/04/2024

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường bao gồm
(thuốc phải kiểm soát đặc biệt và sinh phẩm
nhiệt độ từ 15°C đến không quá 30°C) -Bảo
quản thuốc ở điều kiện đặc biệt bao gồm (thuốc,
vắc xin và sinh phẩm ở điều kiện nhiệt độ lạnh
từ 2°C đến 8°C và ở nhiệt độ đông lạnh từ -
15°C đến -25°C)

85 Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên – chi nhánh Công
ty CP Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên

168 Trần Phú, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú
Yên 09/07/2024

- Bảo quản thuốc hóa dược, thuốc dược liệu,
sinh phẩm và vắc xin ở điều kiện thường và
điều kiện lạnh (2°C - 8°C) (bao gồm cả thuốc
kiểm soát đặc biệt

86 Phòng tiêm vắc xin Bác sỹ Nguyễn Chí Cang 43A Phạm Văn Đồng, khu phố Long Hải Đông,
phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

26/08/2024 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

87 Phòng khám Đa khoa khu vực thuộc Trung
tâm Y tế thành phố Tuy Hòa

66-68 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Tuy
Hòa, tỉnh Phú Yên 06/09/2024

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường bao gồm
(thuốc phải kiểm soát đặc biệt và sinh phẩm
nhiệt độ từ 15°C đến không quá 30°C) -Bảo
quản thuốc ở điều kiện đặc biệt bao gồm (thuốc,
vắc xin và sinh phẩm ở điều kiện nhiệt độ lạnh
từ 2°C đến 8°C)

88 Trung tâm Y tế Thành phố Buôn Ma Thuột Số 04 đường 30/4, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh
Đắk Lắk 18/03/2025 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

89 Trung tâm tiêm chủng vắc xin Gia An
338 Nguyễn Văn Linh (TĐ số 28; TBĐ số 328-C-9),
khu phố 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh
Phú Yên

01/04/2025 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

90 Hộ kinh doanh Tiêm chủng dịch vụ VCDV
Sơn Hòa

133 Trần Phú, khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn,
huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

24/04/2025 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

91 Trung tâm tiêm chủng Bình Minh 3 Khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

24/06/2025 - Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C - 8°C)

92 CƠ SỞ TIÊM CHỦNG THUỘC HỘ KINH
DOANH NGUYỄN XUÂN CHUNG 93

Thôn 18 (Tờ bản đồ số 2, thửa đất 439), xã Ea Bar,
Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk

19/05/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C), âm sâu (-
25°C) đến (-15°C)

93 HỘ KINH DOANH PHÒNG TIÊM CHỦNG
VẮC XIN YÊN BỐI

Buôn M'Găm, xã Krông Jing, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk
Lắk

21/05/2025 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

94
PHÒNG TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ PHÚC
KHANG THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG
KHÁM ĐA KHOA PHÚC KHANG

Số 39 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện
Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk 18/6/2025 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

95 PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN NHÂN
AN

Thôn 13, Xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 17/6/2025 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

96

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT
LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU
223

Số 389 Hùng Vương, Phường An Lạc, Thị xã Buôn
Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/6/2025 Bảo quản vắc xin (2°C - 8°C)

97
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÒNG TIÊM
POTEC 80 CƯ M’GAR – CÔNG TY TNHH
AMV DỊCH VỤ Y TẾ

Số 101 Hùng Vương, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk 28/7/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

98 PHÒNG TIÊM CHỦNG BÌNH NGUYÊN 265 Nguyễn Tất Thành, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk 04/9/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

99 CÔNG TY TNHH PHÒNG TIÊM CHỦNG
BUÔN HỒ

02 Tôn Thất Tùng, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 04/9/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

100 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA
THUỘT

298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk 01/10/2025 Bảo quản thuốc điều kiện thường và vắc xin
(2°C đến 8°C)

101 HỘ KINH DOANH BÙI ĐOÀN MẠNH Buôn Cư Drăm, xã Yang Mao, Tỉnh Đắk Lắk 07/10/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

102

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT
LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU
245

Số 186 Giải Phóng, Khối 8, xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk
Lắk 09/10/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

103

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT
LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU
250

Số 219 Ngô Quyền, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh
Đắk Lắk 13/10/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

104

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI
GÒN MEDIC – TRỰC THUỘC CÔNG TY
TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC
TẾ SÀI GÒN MEDIC 

614 Giải Phóng, xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk 18/10/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

105
KHO BẢO QUẢN VẮC XIN THUỘC
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG TUY AN
ĐÔNG 

Thôn Xuân Phu, xã Tuy An Đông, Tỉnh Đắk Lắk 04/11/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

106 TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG EA KAR  Thôn 5 Ea Đar, xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk 10/12/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

107

TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG CENVAC
BUÔN HỒ THUỘC HỘ KINH DOANH
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG CENVAC
BUÔN HỒ

Số 30 Nơ Trang Long, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 19/12/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

108
KHO BẢO QUẢN VẮC XIN THUỘC
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG VICTORY
CARE PHÚ YÊN

Số 35L Lê Lọi, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk 19/12/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)
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109

CƠ SỞ TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG
CENVAC KRÔNG PẮC THUỘC HỘ KINH
DOANH TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG
CENVAC BUÔN HỒ

Số 371A Giải Phóng, xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk 22/12/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

110 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA
KHOA TÂY NGUYÊN DLIÊ YA Thôn Tân Quảng, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk 23/12/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

111 CÔNG TY TNHH PHÚC AN KHANG
VACCINE Thôn 4, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk 22/12/2025 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

112
VNVC SÔNG CẦU - CÔNG TY CỔ PHẨN
VACXIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

109 Đoàn Thị Điểm, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk 31/12/2025 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm (2°C đến 8°C)

113
VNVC TUY HÒA - CÔNG TY CỔ PHẨN
VACXIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

183 Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 31/12/2025 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm (2°C đến 8°C)

114
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ KRÔNG
ANA

46 Nguyễn Tất Thành, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 14/01/2026 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

115 PHÒNG TIÊM CHỦNG MEDIC ĐẤT VIỆT 41 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 21/01/2026 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

116 PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ
SỐ 08 63 Nguyễn Trãi, Thôn 5, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk 10/01/2026 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C đến

8°C)

117
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY CỔ
PHẦN VẮC XIN PHÚ TÍN - PHÒNG TIÊM
DỊCH VỤ SỐ 06

142 Trần Phú, Thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk
Lắk 10/01/2026 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C đến

8°C)

118
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ
PHẦN VẮC XIN PHÚ TÍN - PHÒNG TIÊM
DỊCH VỤ SỐ 02

KP. Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk 10/01/2026 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C đến
8°C)

119
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ
PHẦN VẮC XIN PHÚ TÍN - PHÒNG TIÊM
DỊCH VỤ SỐ 03

Quốc lộ 29, Thôn Mỹ Lệ Đông, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk
Lắk 10/01/2026 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C đến

8°C)

120
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ
PHẦN VẮC XIN PHÚ TÍN - PHÒNG TIÊM
DỊCH VỤ SỐ 05

471 Nguyễn Tất Thành, Thôn Chí Thạnh, xã Tuy An
Bắc, tỉnh Đắk Lắk 10/01/2026 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C đến

8°C)

121

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VNVC BUÔN
HỒ - CÔNG TY CỔ PHẨN VACXIN VIỆT
NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH

Đường Trần Hưng Đạo, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk
Lắk 02/02/2026 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện lạnh

(2°C đến 8°C)

122

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VNVC KRÔNG
PẮC - CÔNG TY CỔ PHẨN VACXIN VIỆT
NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH

Quốc lộ 26, Thôn 19/5, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 02/02/2026 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện lạnh
(2°C đến 8°C)

123 PHÒNG TIÊM CHỦNG TAM GIANG 25 Giang Hưng, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk 12/01/2026 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

124 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA
KHOA TÂM PHÚC KRÔNG PẮK

Số 119-121 Giải Phóng, Thôn Phước An 9, Xã Krông
Pắc, Tỉnh Đắk Lắk 30/01/2026 Bảo quản vắc xin (2°C đến 8°C)

125
VNVC CƯ M’GAR - CÔNG TY CỔ PHẨN
VACXIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 08 Đường Hùng Vương, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk
Lắk 10/03/2026 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện lạnh

(2°C đến 8°C)

126
VNVC BUÔN MA THUỘT - CÔNG TY CỔ
PHẨN VACXIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tòa nhà 3 tầng, 81 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân
An, Tỉnh Đắk Lắk 10/03/2026 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện lạnh

(2°C đến 8°C)

127
VNVC EA KAR - CÔNG TY CỔ PHẨN
VACXIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 26 Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Ea Kar, Tỉnh
Đắk Lắk 10/03/2026 Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện lạnh

(2°C đến 8°C)

128

TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG CENVAC
TÂN AN THUỘC HỘ KINH DOANH
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG CENVAC
BUÔN HỒ

SN 48A, Km9, QL14, Tổ dân phố 13, Phường Tân An,
Tỉnh Đắk Lắk 12/03/2026 Bảo quản vắc xin ở điều kiện (2°C đến 8°C)

129

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT
LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU
273

Số 206A Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk
Lắk 20/05/2026 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2°C đến

8°C)

130 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TIÊM
CHỦNG TÂM ĐỨC

625 đường Giải Phóng, Thôn 6, Xã Ea Drăng, Tỉnh
Đắk Lắk 15/05/2026 Bảo quản vắc xin, dung môi dịch vụ ở điều kiện

(2°C đến 8°C)
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131 BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH ĐẮK LẮK 270 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk 23/06/2026
- Bảo quản thuốc hóa dược, dược liệu, sinh

phẩm, vắc xin ở điều kiện bảo quản: điều kiện
thường, từ +2°C đến +8°C, từ +8°C đến +25 °C

132
PHÒNG TIÊM CHỦNG - CÔNG TY TNHH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN
ĐOÁN Y KHOA BUÔN MA THUỘT

Số 41A Lê Duẩn, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk
Lắk 10/08/2026 Bảo quản thuốc (vắc xin, sinh phẩm) ở điều

kiện lạnh từ 2°C đến 8°C


